
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NÔ 

Số:         /TTYT- D-TTB,VTYT 

V/v Đề nghị gửi thư báo giá hạng mục dịch vụ bảo 

trì trang thiết bị y tế    

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Krông Nô, ngày 12 tháng 3 năm 2025 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh Dịch vụ kỹ thuật thiết bị y tế. 

Để có cơ sở tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà 

thầu. Trung tâm Y tế Krông Nô trân trọng kính mời quý đơn vị quan tâm cung cấp báo 

giá dịch vụ kèm hồ sơ năng lực, giấy phép kinh doanh dịch vụ với nội dung như sau:  

I. Thông tin của đơn vị 

1. Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Krông Nô. 

Địa chỉ: Thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô , tỉnh Đăk Nông 

2. Thông tin gói thầu: Bảo trì trang thiết bị y tế năm 2025  (có danh mục trang thiết bị 

gửi kèm). 

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận thư mời chào giá dịch vụ kèm 

hồ sơ năng lực, giấy phép kinh doanh:  

Ông: Nguyễn Hoàng Tú khoa Dược-TTB,VTYT, Trung tâm y tế huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0944265146. và nhận thư báo giá qua địa chỉ Email: 

nguyenhoangtudn@gmail.com  

4. Cách thức tiếp nhận bản báo giá dịch vụ kèm hồ sơ năng lực, giấy phép kinh doanh 

dịch vụ kỹ thuật thiết bị y tế: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB,VTYT, Trung tâm Y tế huyện Krông 

Nô, Địa chỉ: Thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô – Đăk Nông, đồng thời 

gửi file mềm bản báo giá và hồ sơ đi kèm báo giá qua địa chỉ Email: 

nguyenhoangtudn@gmail.com 

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 03 năm 2025 đến hết ngày 28  tháng 03 

năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế thực hiện bảo trì: 

Yêu cầu: Báo giá trọn gói. 

STT Tên thiết bị y tế Nước SX Nhà SX Model 

Năm 

đưa vào 

sử dụng 

ĐVT 
Số 

Lượng 
Số lần 

thực 

hiện/năm 

A Phần  bảo trì trang thiết bị y tế   
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1 

Bộ nội soi tai mũi 

họng có nguồn 

sáng+ghế  

Korea Inotech INV 205 2015 Bộ 1 2 

2 
Ghế + máy nha khoa 

+lấy cao răng 
Brazil Olsen Quality 

2002, 

2015 
Cái 2 2 

3 Nồi hấp  Việt Nam Hasaky   2002 Cái 3 2 

4 Sinh hiển vi khám mắt Nhật Bản INAMI L-0395CF 2015 Cái 1 2 

5 
Máy phân tích sinh hóa 

tự động 
Pháp Kenza Kenza 240 2020 Cái 1 2 

6 Máy phân tích huyết học Pháp Horiba ES60 2015 Cái 1 2 

7 Máy huyết học Celltac α Nhật Bản  
Nihon 

koden 
Celltac α 

2019, 

2021 
Cái 2 2 

8 

Máy siêu âm màu 4D: 3 

Que dò (Convec, khối 

4D, Nilear) 

Nhật Bản Aloka Alpha 6 2016 Cái 1 2 

9 Máy siêu âm trắng đen Nhật Bản Aloka Prosound 6 2019 Cái 1 2 

10 Hệ thống nội soi dạ dày  Nhật Bản Fujifilm   2015 HT 1 2 

11 Máy thở HFNC Đức     2022 Cái 1 2 

12 Máy XN nước tiểu Anh 
SIEMEN

S 
  2015 Cái 1 2 

13 
Máy Xquang thường 

quy KTS 
Nhật Bản Shimazdu 

UD150L-

40E  
2015 Cái 1 2 

14 
Máy Xquang di động 

KTS 
Nhật Bản Shimazdu MUX 10 2015 Cái 1 2 

15 Máy sấy đồ vải Pháp Danube 150Kw 2017 Cái 1 2 

16 Máy siêu âm điều trị 
Trung 

Quốc 
    2019 Cái 2 2 

17 Tủ sấy TQ Binder WTB7200  2002 Cái 4 2 

18 Máy ly tâm đa năng Đức Hittich EBA20 2015 Cái 1 2 

19 Máy điện xung 
Đức, 

Nhật Bản 
GBO   

2015, 

2019 
Cái 3 2 

20 
Máy nhiệt rung từ 

trường 
Nhật Bản ITO   2019 Cái 1 2 

21 Máy Laze điều trị 
Trung 

Quốc 
    2019 Cái 1 2 

22 
Máy điều trị laze nội 

mạch 

Trung 

Quốc 
      Cái 1 2 

23 Máy cất nước 2 lần UK   AWC/4D 
2008-

2019 
Cái 2 2 

24 Máy điện tim  Nhật Bản 

Cadysun 

Nihonkod

en 

α  1000 

ECG1250K 

2004 

2015 
Cái 3 2 

25 Máy phá rung tạo nhịp Nhật Bản 
Nihonkod

en 
  2015   1 2 
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26 Máy thở CPAP Đức     2015   1 2 

27 Máy trị liệu sóng ngắn Nhật Bản ITO   2019 Cái 2 2 

28 Máy giặt, vắt  30 kg,   Pháp Danube   
2002, 

2017 
Cái 1 2 

29 
Monitor theo dõi sản 

khoa 2 chức năng 

Nhật 

Bản, Mỹ 
Toi Tu   

2015, 

2019, 

2020 

Cái 4 2 

30 
Monitor theo dõi bệnh 

nhân 
Nhật Bản 

Nihon 

koden 
  2019 Cái 4 2 

31 Máy soi cổ tử cung Mỹ  Medibul DVC200 
2015, 

2020 
Cái 2 2 

32 Bơm tiêm điện  Nhật Bản Terumo    2019 Cái 7 2 

33 
Giường điện hỗn hợp đa 

chức năng 
Đài Loan   EF02FDS 2020 Cái 5 2 

34 Máy hút đờm dãi       2019 Cái 7 2 

35 Máy truyền dịch Nhật Bản Terumo   2019 Cái 4 2 

36 Máy tạo oxi từ khí trời Mỹ Devilbiss   2019 Cái 5 2 

37 
Giường điện cấp cứu 

CRP 
Đài Loan   B880AU 2019 Cái 3 2 

38 Hệ thống khí y tế       2017 HT 1 2 

39 Lồng ấp trẻ sơ sinh 

Agentina, 

Hàn 

Quốc 

    
2015, 

2016 
Cái 2 2 

40 Dao mổ điện Đức     2015 Cái 1 2 

 

Thời gian báo giá: từ ngày 13 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 28 tháng 3 năm 

2025. 

Trung tâm Y tế huyện Krông Nô rất mong được sự giúp đỡ của quý Cửa hàng. 

Xin trân trọng cảm ơn!  

 

   Nơi nhận:                                                             
   - Như kính gửi; 

   - Lưu: VT; Dược-TTB,VTYT (Tu02). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Lê Văn Thái 
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PHỤ LỤC 01: 

BIỄU MẪU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo CV đề nghị báo giá số      /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 12 /3/2025 của Trung Tâm Y tế 

huyện Krông Nô) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

….., ngày ….. tháng…..năm 2025 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

 

Bảng chào giá dịch vụ bảo trì trang thiết bị TTYT huyện Krông Nô  

 

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô 

 

 

STT Danh mục dịch vụ ĐVT 
Số 

Lượng 

Mô tả 

dịch vụ 

Đơn giá 

chưa bao gồm 

VAT(VND) 

 Thành tiền chưa 

bao gồm 

VAT(VND)  

1             

2             

3             

  Tổng cộng chưa bao gồm VAT       

  VAT 10%       

  Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT        

 

Ghi chú:  
- Bao gia có giá trị trong vòng  .... ngay, kể từ ngày ... thang…. Năm 2025 . 

- Giá trị nêu trong bao giá la phù hợp, không vi phạm những quy định của Pháp luật về cạnh 

tranh bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                  ……., ngày     tháng    năm 2025 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

                                                                             (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

BIỄU MẪU CHÀO GIÁ 
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